
Mẫu 1: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CTCP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN (SAVICO)

Thời điểm chốt thông tin: 30/06/2021

Stt No. Mã CK
Họ tên 

Name

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ đối với 

công ty/ 

người nội 

bộ 

Loại hình Giấy 

NSH (*) 

(CMND/Passpo

rt/Giấy ĐKKD)

Số Giấy NSH 

(*)

NSH No.

Ngày cấp date 

of issue

Nơi cấp 

place of 

issue

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 

của công ty/ 

người nội bộ 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan của công 

ty/ người nội bộ  

Lý do (khi 

phát sinh 

thay đổi 

liên quan 

đến mục 

13 và 14) 

Ghi chú 

(về việc 

không có 

số Giấy 

NSH và 

các ghi 

chú khác) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 SVC
Mai Việt 

Hà

Chủ tịch 

HĐQT
5/29/2020

Được bầu 

làm CT 

HĐQT 

nhiệm kỳ 

4 

1.01
Mai Hoa 

Phượng
Cha

1.02
Đoàn Thị 

Kể
Mẹ

1.03

Nguyễn 

Huỳnh 

Khánh 

Duyên

Vợ

1.04
Nguyễn 

Lộc
Bố vợ

1.05
Huỳnh 

Thị Xuân
Mẹ vợ

1.06
 Mai Việt 

Anh
Con 

1.07
 Mai Ngọc 

Anh
Con 

1.08

Mai 

Quỳnh 

Giang

 Em

1.09

Mai Thị 

Anh 

Ngọc 

Em 

2 SVC Lê Tuấn

Phó Chủ 

tịch 

HĐQT

Phó Chủ 

tịch 

HĐQT

5/29/2021

Được bầu 

làm TV 

HĐQT

2.01
Lê Thúc 

Dục
Cha ruột

2.02

Nguyễn 

Thị 

Thanh Hà

Mẹ ruột

2.03

Hà 

Phương 

Lê

Vợ

2.04
Lê Tuấn 

Phong
Con ruột

2.05
Lê Tuấn 

Minh
Con ruột

2.06
Hà Huy 

Thông
Bố vợ

2.07
Trần Thị 

Song Hà
Mẹ vợ

3

Nguyễn 

Ngọc 

Châu

Phó Chủ 

tịch 

HĐQT

5/29/2020

Được bầu 

làm TV 

HĐQT 

nhiệm kỳ 

4

3.01

Nguyễn 

Ngọc 

Trân

Cha ruột

3.02
Trần Thị 

Yến
Mẹ ruột

3.03

Huỳnh 

Thị 

Phương 

Nam

Vợ 

3.04

Nguyễn 

Quốc 

Khánh

Con ruột

3.05

Nguyễn 

Quốc 

Thịnh

Con ruột

3.06

Nguyễn 

Ngọc 

Minh

Em ruột

3.07

Nguyễn 

Ngọc Yến 

Anh

Em ruột

3.08

Nguyễn 

Ngọc 

Thanh

Em ruột

3.09

TỔNG 

CÔNG 

TY BẾN 

THÀNH – 

TNHH 

MTV



4 SVC

Nguyễn 

Công 

Bình

Thành 

viên Hội 

đồng 

quản trị; 

Phó Tổng 

Giám đốc

5/29/2020

Được bầu 

làm TV 

HĐQT 

nhiệm kỳ 

4; tái bổ 

nhiệm 

PTGĐ

4.01

Nguyễn 

Thị Anh 

Thư

 Vợ

4.02
Nguyễn 

Công Anh
Con

4.03
Nguyễn 

Thư Anh
Con

4.04

Nguyễn 

Thị Kim 

Ngọc

Chị

4.05

Nguyễn 

Thị Kim 

Anh

Chị

4.06

Nguyễn 

Thị Kim 

Thúy

Chị

4.07

Nguyễn 

Thị Kiều 

Hạnh

Chị

4.08

Nguyễn 

Công 

Tuấn

Anh

5

Nguyễn 

Hoàng 

Giang

Thành 

viên 

HĐQT

5/29/2020

Được bầu 

làm TV 

HĐQT 

nhiệm kỳ 

4

5.01
Vũ Mai 

Lan
Mẹ ruột

5.02
Đào Việt 

Nga
Vợ

5.03

Nguyễn 

Huyền 

Trang

Em ruột

5.04

Nguyễn 

Đào Mỹ 

Anh

5.05

Nguyễn 

Đào Mỹ 

An

5.06

Nguyễn 

Đào Mỹ 

Dung

6
Hoàng 

Tâm Hòa
  

Thành 

viên 

HĐQT

5/29/2020

Được bầu 

làm TV 

HĐQT 

nhiệm kỳ 

4

6.01

Hoàng 

Gia 

Thuận

Cha ruột

6.02 Lý Thị Ba Mẹ ruột

6.03
Huỳnh 

Bích Linh
Vợ

6.04
Hoàng 

Anh Tuấn
Con ruột

6.05

Hoàng 

Minh 

Quân

Con ruột

6.06
Hoàng 

Thị Ngọc 
Chị ruột

6.07
Hoàng 

Thị Ngọc 
Chị ruột

6.08
Hoàng 

Thị Ngọc 
Chị ruột

6.09

Hoàng 

Ngọc 

Thảo

Em ruột

6.1

Hoàng 

Ngọc 

Thảo Tâm

Em ruột

6.11

Hoàng 

Ngọc 

Thảo 

Trang

Em ruột

6.12
Phạm Thị 

Mùi
Mẹ vợ

6.13

TỔNG 

CÔNG 

TY BẾN 

THÀNH – 

TNHH 

MTV



7

Phan 

Dương 

Cửu 

Long

Tổng 

Giám đốc
5/6/2019

Bổ nhiệm 

Phó Tổng 

Giám đốc

7.01
Phan 

Quảng
Bố

7.02
Nguyễn 

Thu Nga
Vợ

7.03

Phan 

Dương 

Gia Huy

Con

7.04

Phan 

Dương 

Uyên 

Khanh

Con

7.05

Công ty 

cổ phần 

dịch vụ 

Sài Gòn Ô 

tô

Tổ chức 

có liên 

quan

8

Nguyễn 

Huy 

Tuấn          

  

Thành 

viên 

HĐQT 

10/6/2021 Bổ nhiệm

8.01
Nguyễn 

Huy Ninh
Bố đẻ

8.02

Nguyễn 

Thị Bích 

Hoa

Mẹ đẻ

8.03

Nguyễn 

Thanh 

Dung

Vợ

8.04

Nguyễn 

Huy 

Thiên Bảo

Con trai

8.05

Nguyễn 

Huy 

Thiên Hải

Con trai

8.06

Nguyễn 

Huy 

Thiên Vũ

Con trai

8.07

Nguyễn 

Huy 

Thiên Ân

Con trai

8.08

Nguyễn 

Huy 

Hoàng

Em trai

8.09
Nguyễn 

Ngọc Dậu
Bố vợ

8.10
Nguyễn 

Thị Viền
Mẹ vợ

8.11

Công ty 

Cổ phần 

Thiết bị Y 

tế Việt 

Nhật

Công ty 

mà Ông 

Nguyễn 

Huy Tuấn 

là Chủ 

tịch Hội 

đồng 

Quản trị

9
Trần Văn 

Hiếu
  

Phó Tổng 

Giám 

đốc; 

Thành 

viên 

HĐQT 

10/6/2021 Bổ nhiệm

9.01
Trần 

Trung
Bố đẻ

9.02
Trần Thị 

Cách
Mẹ đẻ

9.03

Hồ Thị 

Hồng 

Ninh

Vợ

9.04
Hồ Kỳ 

Liên
Bố vợ

9.05
Phan Thị 

Mãi
Mẹ vợ

9.06

Trần Thị 

Mỹ 

Phương

Em gái

9.07
Trần Văn 

Ân
Em trai

9.08
Trần Thị 

Mỹ Trang
Em gái

9.09
Trần Thị 

Kim Chân
Em gái

9.10

Trần Thị 

Kim 

Duyên

Em gái

9.11
Trần Văn 

Dũng
Em trai

9.12

Nguyễn 

Văn 

Cường

Em rể

9.13

Phan 

Minh 

Toàn

Em rể

9.14
Nguyễn 

Thế Vinh
Em rể

9.15
Nguyễn 

Thị Mơ
Em dâu

9.16
Hồ Lê 

Hương
Em dâu



9.17
Trần Hồ 

Nhật Anh
Con trai

9.18

Trần Hồ 

Nhật 

Nguyên

Con trai

9.19

Công ty 

Cổ phần 

Ô tô Bắc 

Âu

Công ty 

mà Ông 

Trần Văn 

Hiếu là 

Chủ tịch 

HĐQT, 

Tổng 

Giám đốc

9.20

Công ty 

Cổ phần 

Savico Đà 

Nẵng

Công ty 

mà Ông 

Trần Văn 

Hiếu là 

Thành 

viên 

HĐQT

10

Hoàng 

Thị Thu 

Hương

Trưởng 

BKS
5/29/2020

Được bầu 

làm 

Trưởng 

BKS 

nhiệm kỳ 

4

10.01
Hoàng Sĩ 

Đức 
 Cha

10.02
Trần Thị 

Yến
Mẹ

10.03
Hoàng 

Hải Đăng
 Anh ruột

10.04
Hoàng 

Thị Kim 
 Em ruột

10.05

Nguyễn 

Văn Trần 

Huy

Chồng

10.06

Nguyễn 

Trần 

Hoàng 

Ngọc

Con 

10.07

Nguyễn 

Trần 

Hoàng 

Mai

Con

10.08

Nguyễn 

Văn 

Chương

Bố chồng

10.09

Trần 

Thanh 

Dân

Mẹ chồng

10.10
Vũ Trọng 

Trí
Em rể

11
Lê Anh 

Tuấn

Thành 

viên BKS
5/29/2020

Được bầu 

làm TV 

BKS 

nhiệm kỳ 

4

11.01
Lê Văn 

Lãnh
Bố ruột

11.02
Phạm Lê 

Anh Thư
Mẹ ruột

11.03

Phạm 

Minh 

Hồng

Vợ 

11.04
Lê Tuấn 

Minh 
Con trai 

11.05
Lê Hiếu 

Minh
Con trai 

11.06

Lê 

Phương 

Thảo

 Chị gái

12 Ngô Hòa
Thành 

viên BKS
5/29/2020

Được bầu 

làm TV 

BKS 

nhiệm kỳ 

4

12.01
Nguyễn 

Thị Liễu
Mẹ

12.02

Nguyễn 

Thị Thu 

Nga

Vợ

12.03
Ngô Bảo 

Khang
Con

12.04 Ngô Hiếu Anh

12.05

TỔNG 

CÔNG 

TY BẾN 

THÀNH – 

TNHH 

MTV



13

Nguyễn 

Thị Hải 

Yến

Thành 

viên BKS
10/6/2021 Bổ nhiệm

13.01
Nguyễn 

Thị Mai
Mẹ đẻ

13.02

Nguyễn 

Trọng 

Tuyên

Bố đẻ

13.03

Nguyễn 

Thị Mai 

Phương

 Chị gái

13.04
Lê Đình 

Tĩnh
Anh rể

13.05

Trần 

Quang 

Tùng

Bố chồng

13.06

Nguyễn 

Thị 

Thanh

Mẹ chồng

13.07

Trần 

Quang 

Khánh

Chồng

13.08

Trần 

Quang 

Anh

Con

14 SVC
Đoàn Văn 

Quang

Phó Tổng 

Giám đốc
5/29/2020

Tái bổ 

nhiệm 

PTGĐ

14.01 SVC
Nguyễn 

Thị Hà
Mẹ

14.02 SVC 

Phan Thị 

Hồng 

Thắm

Vợ

14.03
 Đoàn 

Quế Anh
 Con

14.04
Đoàn Thế 

Bảo
Con

14.05

Công ty 

Cổ phần 

Sài Gòn 

Ngôi Sao 

Chủ tịch 

Hội đồng 

quản trị 

Công ty 

con 
 09/07/2007

14.06

Công ty 

Cổ 

phần Ô 

Tô Vĩnh 

Thịnh

Chủ tịch 

Hội đồng 

quản trị

Công ty 

con
6/6/2015

14.07

Công ty 

Cổ 

phần Ô 

Tô Tây 

Bắc Sài 

Gòn

Chủ tịch 

Hội đồng 

quản trị

Công ty 

con
6/8/2015

14.08

Công ty 

Cổ 

phần Dịch 

vụ Ô Tô 

Sài Gòn

Thành 

viên Hội 

đồng quản 

trị

Công ty 

con
6/30/2000

14.09

Công ty 

TNHH Ô 

Tô Lâm 

Đồng

Thành 

viên Hội 

đồng 

thành 

Công ty 

liên kết
12/13/2018

14.10

Công ty 

TNHH 

Toyota 

Giải 

Phóng

Thành 

viên Hội 

đồng 

thành 

viên

Công ty 

con
1/22/1998

15
Ngô Văn 

Danh

Kế toán 

trưởng
5/29/2020

Tái bổ 

nhiệm 

KTT

15.01
Ngô Thị 

Thu Hà
Chị

15.02
Ngô Thị 

Thu Hằng
Chị

15.03
Ngô Thị 

Mỹ Hạnh
Chị

15.04
Ngô Thị 

Mỹ Hiệp
Chị

15.05
Ngô Văn 

Tuấn
Anh

3/ Tránh nhầm lẫn giữa cột “Loại hình Giấy NSH”  và “Số Giấy NSH”

 1/ Danh sách bao gồm thông tin người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, công ty mẹ, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (công đoàn, đoàn thanh niên,...), cá nhân giữ chức 

 2/ Thông tin số NSH (số CMND/hộ chiếu/căn cước/Giấy CNĐKDN….cung cấp cần chính xác (tránh phát sinh tình trạng  bị mất số 0 ở trước do định dạng không đúng (không phải định dạng 

GHI CHÚ:

* Tại cột số (8), (9): Số Giấy NSH* là Số CMND/Căn cước/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ 

1/ Phông chữ Times New Roman; cột (1) STT định dạng TEXT theo thứ tự x, x.01, x.02 ... theo ví dụ; 

SGDCK lưu ý các công ty niêm yết:
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